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SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày        tháng 03 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm công 

cụ, dụng cụ phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2026 (Đợt 

1) với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y tế, 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 530, 

đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). 

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com (bao 

gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý) 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11/03/2026 đến 10h00 ngày 

23/03/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23/03/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

tại Bệnh viện năm 2026 (Đợt 1) (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

mailto:tcktbvdkt@gmail.com
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá: 

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm; 

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá; 

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), 

tài liệu kỹ thuật của hàng hóa; Giấy tờ CO, CQ, tờ khai hải quan,...(nếu là hàng hóa nhập 

khẩu); Giấy chứng nhận chất lượng, xuất xưởng (Nếu là hàng hóa sản xuất trong nước); ... 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC MUA SẮM CÔNG CỤ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 03 năm 2026) 

 
 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa/thiết 

bị 

Cấu hình, tính năng, thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1  

Xe cáng 

vận 

chuyển 

người 

bệnh 

- Cấu tạo gồm 2 phần: Xe đẩy và cáng 

tay, cáng tay có thể nhấc ra khỏi xe 

- Có 4 bánh xe, trong đó có 2 bánh xe 

có phanh hãm 

- Tải trọng: ≥ 150kg 

- Phụ kiện đi kèm:  

+ 01 cọc treo truyền dịch 

+ 01 đệm bọc da dày 50mm 

- Kích thước: ≥ (1900x600x720) mm 

- Chất liệu: inox 

- Phần đầu nâng: Nâng hạ từ 0-30 độ 

bằng thanh chống 

- Có thanh chắn 02 bên, gấp gọn được 

Cái 46 

 

2  Xe đẩy 

ngồi 

- Chất liệu khung: Inox hoặc thép mạ 

crom 

- Tựa lưng và đệm ngồi bằng giả da 

chống thấm nước hoặc vải 

- Kích thước dài rộng: ≥ 97x68 cm 

- Tải trọng của xe: ≥ 100 kg 

- Có 2 phanh tay 

Cái 69 

 

3  
Máy 

điện 

châm 

- Cấu hình máy bao gồm tối thiểu: 

+ Máy chính: 01 cái 

+ Cáp nguồn: 01 cái 

+ Cáp đầu ra: 06 cái 

+ Điện cực dán: 2 cái 

- Nguồn cung cấp 1 pha 220V/50Hz 

hoặc pin 9V 

- Có phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể 

người 

- Có tối thiểu 5 dạng xung để lựa chọn: 

sóng liên tục, sóng không liên tục, 

sóng nén, sóng dao động lên xuống, 

sóng tắt mở. 

- Tần số xung điện dao động từ 1,5Hz-

50Hz  

- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm 

cùng 1 lúc 

Cái 40 

- Cung cấp giấy 

tờ: CO, CQ, tờ 

khai hải 

quan,...(nếu là 

hàng hóa nhập 

khẩu) 

- Cung cấp giấy 

chứng nhận 

chất lượng, 

xuất xưởng 

(Nếu là hàng 

hóa sản xuất 

trong nước) 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa/thiết 

bị 

Cấu hình, tính năng, thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

- Có điều chỉnh cường độ xung 

4  
Máy 

xông khí 

dung 

- Nguồn điện sử dụng: 220V 

- Tốc độ phun: 0,3-0,4 ml/phút 

- Kích thước hạt khí dung: 3 - 4µm 

- Phụ kiện đi kèm:  

+ 2 mặt nạ cho người lớn và trẻ em 

+ 1 cốc đựng thuốc 

+ 1 ống xông mũi 

+ 1 ống xông họng 

+ 1 dây dẫn khí 

+ 1 bầu xông  

Cái 44 

Cung cấp giấy 

tờ: CO, CQ, tờ 

khai hải 

quan,...(nếu là 

hàng hóa nhập 

khẩu) 

- Cung cấp 

giấy chứng 

nhận chất 

lượng, xuất 

xưởng (Nếu là 

hàng hóa sản 

xuất trong 

nước) 

5  Đèn đọc 

phim 

- Nguồn điện sử dụng: 220V 

- Nguồn sáng: LED 

- Sử dụng được 2 phim 

- Tự động bật sáng khi cài phim 

- Điều chỉnh được độ sáng 

Cái 07 

 

6  Đèn gù 

- Cấu hình gồm 

+ Thân đèn chính: 01 cái 

+  Đầu đèn: 01 cái 

- Bóng đèn: 12V-20W  

- Điều chỉnh chiều cao đèn ≥ 1,6m 

- Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh 

sáng lạnh 

- Dây dẫn điện ≥ 2,8m 

-  Cổ định vị xoay được 

- Cường độ ánh sáng: ≥ 25.000 Lux 

Cái 13 

 

7  
Bộ đặt 

nội khí 

quản 

-   Bộ đặt nội khí quản gồm: 

+    04 lưỡi cong người lớn: Lưỡi số 1, 

2, 3, 4 

+    01 Cán tay cầm, dạng không sạc 

+    01 Hộp đựng 

- Hấp tiệt trùng  

Bộ 43 

 

8  
Đèn 

hồng 

ngoại 

- Nguồn điện sử dụng: 220VAC 

- Công suất bóng hồng ngoại ≥  250W, 

điều chỉnh được cường độ sáng 

- Có chân cao tổng thể ≥ 1,7m 

- Đui  đèn E27 sử dụng  nhiều loại 

bóng đèn. 

Cái 20 
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STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa/thiết 

bị 

Cấu hình, tính năng, thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

9  Nồi luộc 

dụng cụ 

- Dung tích nồi luộc: ≥ 6 lít 

- Công suất bếp điện: ≥ 1.2KW 

- Điện áp sử dụng: 220V 

- Dạng bếp điện: Trực tiếp, có rơ le tự 

ngắt. 

- Khống chế nhiệt độ sôi: Tự động. 

- Vật liệu: Thép không gỉ  

Cái 8 

 

10 Tủ đầu 

giường 

- Cấu hình gồm: 

+ Tủ đầu giường hoàn chỉnh: 01 cái 

- Kích thước: 480 x 480 x (750 - 950) 

mm  

- Vật liệu: Nhựa ABS/Inox 

- Có 4 bánh xe hoặc chân di chuyển, có 

khóa cố định 

- Mặt bàn để ngồi ăn (kéo ra vào được) 

- Có ngăn kéo đựng vật dụng 

- Khoang chứa đồ có cánh tủ  

- Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn 

Cái 97 

 

 

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính 

tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ 

thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà 

thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương tương” hoặc “tốt hơn” 

so với yêu cầu báo giá). 
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PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 03 năm 2026) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá ……….……………….. như sau: 

1. Báo giá …………….. và dịch vụ liên quan: 

Số 

TT 

Số TT 

yêu cầu 

báo giá 

Danh 

mục ……  

Thông số 

kỹ thuật 

của hàng 

hoá/ Mô tả 

dịch vụ 

Mã 

HS  

Ký hiệu, 

mã hiệu, 

nhãn hiệu, 

model  

Hãng 

sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1  
Danh mục 

A 
 

 
         

2  
Danh mục 

B 
 

 
         

n  …..            

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư, thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……., kể từ ngày 23/03/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo 

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá). 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá) 

 

.............................., ngày .......... tháng .......... năm .......... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2) 

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá
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